
IC-U20SR

Thiết kế chắc chắn thông minh
với khả năng chống nước

Nhỏ gọn và nhẹ để dễ dàng
sử dụng hàng ngày 

Hoạt động 21 giờ với pin
có thể tháo rời

Sạc USB

Tăng cường hiệu quả giao tiếp với 
Bộ Đàm miễn giấy phép sử dụng tần số

PMR446
Không cần
giấy phép

BỘ ĐÀM PMR446
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• Siêu thị 
• Cửa hàng bán lẻ 
• Khách sạn 
• Nhà hàng 
• Trường học

• Nhà thờ 
• Công trường 
• Nhà kho 
• Nhà máy 
• Bãi đậu xe

• Cắm trại 
• Đi bộ đường dài 
• Đi xe đạp 
• Sự kiện 
• Lễ hội

•Âm thanh to và rõ 600 mW 
•Hoạt động thân thiện và dễ sử dụng
•Các nút trên và bên cạnh để gán các chức năng thường dùng 
•Chức năng chuông thông minh kiểm tra xem thành viên
nhóm của bạn có ở trong phạm vi hay không
•Chức năng đổ chuông cảnh báo dành cho tình huống khẩn
cấp. 
•Chức năng VOX để vận hành rảnh tay 
•Sạc USB Type-C™ để kết nối trực tiếp với thân máy bộ đàm 
•Mã QR để kiểm tra tính xác thực của sản phẩm 
•IP54 / MIL810G 
•Trọn bộ bao gồm bộ pin và đế sạc

Nhà phân phối/đại lý của bạn:

Sản phẩm IJKP liên kết với Icom

www.icomjapan.com

Loại Li-ion 3.6V 
2350 mAh
2200 mAh tối thiểu

Bộ đổi nguồn AC
cổng USB được yêu
cầu riêng.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản   Điện thoại: +81 (06) 6793 5302    Fax: +81 (06) 6793 0013

(Cần có OPC-2006LS hoặc OPC-2328 để sử dụng với HS-94, HS-95 hoặc HS-97.)

Bộ đổi nguồn AC
cổng USB được yêu
cầu riêng
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TAI NGHE và CÁP CHUYỂN ĐỔI PTT

BỘ PIN/SẠC PIN

HM-153LS
Tai nghe micro

CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

SẢN PHẨM ĐỐI TÁC

HS-94
Tai nghe
kiểu móc tai

BP-304A
Bộ pin 

OPC-2006LS
Cáp chuyển đổi
cho chức năng
VOX

HS-95
Tai nghe gắn
sau đầu

BC-262
Sạc pin

OPC-2328
Cáp chuyển
mạch PTT

HS-97
Tai nghe áp cổ

BC-264
Sạc pin

MB-127 
Bát cài 

IJKP-HM-1LS-OW
Tai nghe Micro 
Tai nghe loại âm thanh

HM-166LS
Tai nghe micro

IJKP-HM-2LS-OW
Tai nghe Micro 
Tai nghe loại C

HM-183LS
Loa micro

IJKP-HM-3LS-OW
Tai nghe Micro 
Tai nghe loại D

HM-186LS
Loa micro

• Bát cài MB-127 • Bộ pin BP-304A • Đế sạc BC-262 
• Cáp USB Type-C™

Dải tần số
Số kênh 
Công suất đầu ra 
Độ nhạy của máy thu  
Loại tán xạ 
Đầu ra nguồn âm
thanh 
Trở kháng ăng-ten

446,00625 MHz ~ 446,19375 MHz 
16 kênh 
0,5 W 
20 dB SINAD N : –118 dBm typ. 
8K50F3E (12,5 kHz) 
Loa trong: loại 600 mW. Độ méo @5 % với 4 Ω
Loa ngoài: loại 150 mW. Độ méo @5 % với 8 Ω
50 Ω 

Nguồn điện 
Nhận tối đa. Âm thanh: Tối đa 0,8 A.
Truyền: Tối đa 1,0 A.
H 156,0 × W 50,0 × D 26,7 mm bao gồm ăng-ten 
H 94,0 × W 50,0 × D 26,7 mm không bao gồm ăng-ten
157 g (bao gồm bộ pin BP-304A)

Dòng điện tiêu thụ 

Kích thước 

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phụ kiện đi kèm

BỘ ĐÀM PMR446 IC-U20SR

Sản xuất tại Nhật Bản: IC-U20SR được thiết kế bởi Icom Inc và được sản xuất tại
Wakayama Icom Inc. 

hoặc hoặc

Trọng lượngVÍ DỤ ỨNG DỤNG

3,6 V DC danh định

hoặc

MICROPHONE


